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Câu 1: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là
A. 10%.                     
B. 30% 
C. 20%.    
D. 40%
Câu 2: Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền đến kết với giới tính gen trên nhiễm sac the X thể hiện ở điểm nào?
A. Di truyền qua tế bào chất không cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch, gen trên NST giới tính cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch
B. Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo các tỉ lệ đặc thù như trường hợp gen trên NST giới tính và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ
C. Trong di truyền qua tế bào chất tình trạng biểu hiện chủ yếu ở cơ thể cái XX còn gen trên NST giới tính biểu hiện chủ yếu ở cơ thể đực XY
D. Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gen trên NST giới tính vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể bố.
Câu 3: Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, tình trạng trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có ít loại kiểu gen nhưng lại có nhiều loại kiểu hình nhất?
A. 
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Câu 4: Trong mô hình điều hòa Operon Lac được mô tả như hình bên dưới. Hai gen nào sau đây có số lần phiên mã khác nhau?
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Gen điều hòa

Operon Lac
A. Gen Z và gen điều hòa.

B. Gen Z và Gen A
C. Gen Z và Gen Y

D. Gen Y và gen A.
Câu 5: Khi nói về NST ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây sai?
A. Mỗi loại có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.
B. NST được cấu tạo bởi 2 thành phần chính là: Prôtêin histôn và ADN.
C. Trong tế bào xôma của cơ thể lưỡng bội, NST tồn tại thành từng cặp nên được gọi là bộ 2n.
D. Số lượng NST càng nhiều thì loài đó càng tiến hóa.
Câu 6: Sự hình thành màu hoa ở một loài thực vật được mô tả như sơ đồ chuyển hóa sinh hóa ở hình bên. Khi trong tế bào có đồng thời cả sắc tố đỏ và xanh thì biểu hiện kiểu hình hoa tím. Tính trạng màu hoa di truyền theo tỉ lệ tương tác nào sau đây?
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A. 9:4:3 
B. 12:3:1.
C. 9:3:3:1.
D. 9:6:1.
Câu 7: Phát biểu nào không đúng khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?
A.  Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.
B.  Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
C. Làm thay đổi vị trí của gen trong nhóm gen liên kết.
D. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
Câu 8: Khi nói về quá trình quang hợp, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Quang họp là một quá trình phân giải chất chất hữu cơ thành chất vô cơ dưới tác dụng của ánh sáng.
II. Quá trình quang hợp xảy ra ở tất cả các tế bào của cây xanh.
III. Quá trình quang hợp ở cây luôn có pha sáng và pha tối.
IV. Pha tối của quang hợp không phụ thuộc nhiệt độ môi trường,
A. 1  
B. 2     
C. 3   
D. 4
Câu 9: Một loài thực vật, xét 2 cặp alen liên kết hoàn toàn trên một cặp NST thường. Alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 75%?
A. 
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Câu 10: Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm như sau bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự, và ca binh đều đựng hạt của 1 giống hạt.
Bình 1 chứa 1 kg hạt mới nhú mầm, bình 2 chứa 1 kg hạt khô, bình 3 chứa 1 kg hạt mới nhú mầm đã luộc và bình 4 chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm.
Đậy kín nắp mồi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng điều kiện ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán đúng về thí nghiệm?
I. 
Nhiệt độ ở 4 bình đều tăng
II. Nhiệt độ ở bình 1 cao nhất
III. Nồng độ 
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 ở bình 1 và bình 4 đều tăng.
IV. Nồng độ 
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 ở bình 3 giảm.
A. 1  
B. 3     
C. 4  
D. 2
Câu 11: Khi nói về sự khác nhau giữa tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật, trong các phát biểu bao nhiêu phát biểu đúng:
I. 
Thú ăn thịt hầu nhu không nhai thức ăn còn thú ăn thực vật thường nhai kĩ thức ăn và tiết nhiều nước bọt.
II. Ruột non của thú ăn thịt thường dài hơn so với ruột của thú ăn thực vật.
III. Thú ăn thực vật có manh tràng rất phát triển.
IV. Bên cạnh tiêu hóa cơ học và hóa học, ở thú ăn thực vật còn có quá trình biến đổi thức ăn được thực hiện bởi các vi sinh vật cộng sinh.
A. 4                           
B. 3        
C. 1   
D. 2
Câu 12: Ở một loài động vật, xét một bệnh di truyền do một đột biến điểm làm alen bình thường
M thành alen đột biến m. Có một số thông tin di truyền được cho bởi 2 bảng dưới đây:
	Bảng 1 - Một phần của bảng mã di truyền

	Chữ cái thứ 1
	Chữ cái thứ hai
	Chữ cái thứ 3

	
	A
	G
	T
	X
	

	A
	Phe
	Ser
	Tyr
	Cys
	A

	G
	Leu
	Pro
	His
	Arg
	A

	X
	Aal
	Ala
	Glu
	Gly
	T


  
	Bảng 2 - Một phần trình tự ADN

	
	Trình tự mạch gốc ADN
(Chiều 3’ - 5’ )
	Trình tự axit amin

	Alen M
	- XTT GXA AAA-
	-Glu-Arg-Phe-

	Alen m
	- XTT GTA AAA-
	


 Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Đã xảy ra đột biến làm thay thế một cặp A-T thành 1 cặp G-X.
B. Trật tự axit amin được mã hóa từ alen m là Glu-His-Phe.
C. Nếu alen M có 300 nucleotit loại T thì alen m cũng có 300 nucleotit loại T.
D. Nếu alen M phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 250 nucleotit loại A thì alen m phiên mã 2 lần cũng cần 250 nucleotit loại A.
Câu 13: Khi nói về tuần hoàn máu ở người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. 
Huyết áp không thay đổi trong suốt chiều dài của hệ mạch.
II. Trong hệ mạch máu, tốc độ máu chảy trong tĩnh mạch là thấp nhất.
III. Máu trong tĩnh mạch luôn nghèo ôxi hơn máu trong động mạch.
IV. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ có hệ dẫn truyền tim.
A. 1
B. 2      
C. 3  
D. 4
Câu 14: Hai loài thực vật A, B cùng sống trong 1 môi trường có điều kiện tự nhiên thay đổi mạnh. Sau một thời gian dài quần thể loài A tiến hóa thành loài A' thích nghi hơn với môi trường còn quần thể loài B thì có nguy cơ bị tuyệt diệt, diều giải thích nào sau đây không hợp lí:
A. Loài A có tốc độ sinh sản chậm và chu kì sống dài hơn loài B
B. Loài A có tốc độ sinh sản nhanh hơn và chu kì sống chậm hơn loài B
C. Quần thể của loài A thích nghi cao hơn quần thể của loài B
D. Quần thể loài A có tốc độ phát sinh và tích lũy gen đột biến nhanh hơn loài B
Câu 15: Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét locut có hai alen A qui định thân cao trội hoàn so với alen a qui định thân thấp. Quần thể ban đầu thân thấp (P) chiếm tỉ lệ 25%, sau 1 thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của nhân tố tiến hóa tỉ lệ kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm 16%. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của đời p là:
A. 0,3AA: 0,45Aa : 0,25 aa     
B. 0,45AA : 0,3Aa : 0,25aa
C. 0,25AA: 0,5Aa : 0,25aa      
D. 0,lAA : 0,65Aa : 0,25aa
Câu 16: Giả sử ở thế hệ xuất phát (P) của một quần thể ngẫu phối có tần số các kiểu gen là 0,64AA: 0,32AA: 0,04aa. Biết rằng alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nếu trong quần thể xuất hiện thêm kiểu gen mới thì chắc chắn đây là kết quả tác động của nhân tố đột biến.
B. Nếu thế hệ 
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 có tần số các kiểu gen là 0,81AA: 0,18A: 0,01 aa thì đã xảy ra chọn lọc chống lại alen trội.
C. Nếu quần thể chỉ chịu tác động của nhân tố di - nhập gen thì tần số các alen của quần thể luôn được duy trì ổn định qua các thế hệ.
D. Nếu quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể. 
Câu 17: Cho các thành tựu:
1.
Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người.
2. 
Tạo giống lúa chiêm chịu lạnh bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn.
3. 
Tạo ra giống lúa DR2 từ giống CR203 bằng phương pháp chọn dòng tế bào xoma có biến dị.
4. 
Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao.
Có bao nhiêu thành tựu có sử dụng công nghệ nuôi cấy mô invitro:
A. 3.   
B. 2   
C. 0  
D. 4
Câu 18: Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong 1 chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật sản xuất như sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 275.105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28.105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21.104 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 4: 165.102 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 5: 1490 kcal. Tỉ lệ thất thoát năng lượng cao nhất trong quần xã là:
A. giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1
B. giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 và bậc dinh dưỡng cấp 3
C. giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và bậc dinh dưỡng cấp 2
D. giữa bậc dinh dưỡng cấp 5 và bậc dinh dưỡng cấp 4.
Câu 19: Cho các phương pháp sau:
1. Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.
2. Dung hợp tế bào trần khác loài.
3. Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra 
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.
4. Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.
Số phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là:
A. 3. 
B. 1    
C. 2    
D. 4
Câu 20: Ở một quần thể, xét cặp alen Aa nằm trên NST thường, trong đó alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo dõi tỉ lệ kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp, kết quả thu được bảng sau:
	Thể hệ
	Tỉ lệ các kiểu gen
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	0,36AA
	0,48Aa
	0,16aa
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	0,40AA
	0,40Aa
	0,20aa
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	0,45 AA
	0,30Aa
	0,25aa
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	0A8AA
	0,24Aa
	0,28Saa
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	0,50AA
	0,20Aa
	0,30aa


Quần thể đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?
A. Giao phối không ngẫu nhiên     
B. Các yếu tố ngẫu nhiên
C. Chọn lọc tự nhiên      
D. Di - nhập gen.
Câu 21: Trong một hồ nước thải, giàu chất hữu cơ, quá trình diễn thế kèm theo những biến đổi:
1. Chuỗi thức ăn mở đầu bằng mùn bã hữu cơ ở giai đoạn đầu, chuỗi thức ăn mở đầu bằng thực vật ưu thế ở giai đoạn cuối.
2. Hô hấp giảm dần, còn sức sản xuất tăng dần.
3. Hàm lượng oxi tăng dần hàm lượng cacbon điôxit giảm dần.
4. Các loài có kích thước cơ thể lớn thay dần bằng các loài có kích thước cơ thể nhỏ.
5. Các loài có kích thước cơ thể nhỏ thay dần bằng các loài có kích thước cơ thể lớn.
A. 1,2,3,4    
B. 2,3,4,5.  
C. 1,3,4,5.   
D. 1,2,3,5.
Câu 22: Một người đánh cá khai thác cá rô phi ở một hồ không rõ tình hình quần thể cả ở đây như thế nào.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:
(1) Nếu người đánh cá bắt được toàn các con thì nên ngừng khai thác
(2) Nếu người đánh cá bắt được toàn cá sau thời kì sinh sản thì nên tiến hành khai thác mạnh mẽ
(3) Nếu người đánh cá bắt được tỉ lệ cá đồng đều giữa trước, đang và sau thời kì sinh sản thì nên khai thác hợp lí.
(4) Nếu người đánh cá bắt được toàn cá đang trong thời kì sinh sản và sau sinh sản thì nên tiến hành khai thác.
A. 1  
B. 2   
C. 3.   
D. 4
Câu 23: Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, có các phát biểu sau đây:
(1)  Trong một chuỗi thức ăn, mỗi mắt xích có thể có nhiều loài sinh vật
(2)  Chuồi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần thể.
(3)  Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao.
(4)  Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thông thường kéo dài không quá 8 mắt xích.
(5)  Tất cả các chuỗi thức ăn của quần xã sinh vật trên cạn đều khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng
(6)  Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp Số phát biểu có nội dung đúng là:
 A. 2  
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 24: Nội dung không chính xác:
1. các chuỗi thức ăn trên cạn thường có ít nhất 7 bậc dinh dưỡng.
2. chiều dài của các chuỗi thức ăn bị giới hạn bởi sự mất mát năng lượng do hô hấp...
3. phần lớn các sản phẩm trên mặt đất của các hệ sinh thái trên cạn được sử dụng bởi các nhóm sinh vật ăn mùn bã hữu cơ.
A. 1.2 
B. 2,3  
C. 1,3   
D. 1,2,3.
Câu 25: Một loài cây dây leo họ Thiên lí sống bám trên cây thân gỗ. Một phần thân của dây leo phồng lên tạo nhiều khoảng trống làm thành tổ cho nhiều cá thể kiến sinh sống trong đó. Loài dây leo thu nhận chất dinh dưỡng là thức ăn của kiến đem về dự trữ trong tổ. Kiến sống trên cây gồ góp phần diệt chết các loài sâu đục thân cây. Mối quan hệ sinh thái giữa dây leo và kiến, dây leo và cây thân gỗ, kiến và cây thân gồ lần lượt là
A. cộng sinh, hội sinh, hợp tác.    
B. vật ăn thịt - con mồi, hợp tác, hội sinh.
C. cộng sinh, ki sinh vật chủ, hợp tác.     
D. ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh, hợp tác.
Câu 26: Hai quần thể A và B khác loài sống trong cùng một khu vực địa lý và có các nhu cầu sống giống nhau, xu hướng biến động cá thể khi xảy ra cạnh tranh là:
(1) Nếu quần thể A và B cùng bậc phân loại thì loài có tiềm năng sinh học cao hơn sẽ thắng thế, số lượng cá thể tăng. Loài còn lại giảm dần số lượng và có thể diệt vong.
(2) Cạnh tranh gay gắt luôn luôn làm cho một loài sống sót, 1 loài diệt vong.
(3) Nếu 2 loài khác bậc phân loại thì loài nào tiến hóa hơn sẽ thắng thế, tăng số lượng cá thể
(4) Hai loài vẫn tồn tại bởi ngay khi có cạnh tranh chúng phân hóa thành các 0 sinh thái khác nhau.
(5) Loài nào có số lượng nhiều hơn sẽ thắng thế, tăng số lượng. Loài còn lại chắc chắn bị diệt vong.
Số nhận định đúng là:
A. 3 
B. 4   
C. 1   
D. 5
Câu 27: Cho các hiện tượng sau:
(1) Gen điều hòa của Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian và mất chức năng sinh học
(2) Vùng khởi động của Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với enzim ARN polimeraza
(3) Gen cấu trúc Z bị đột biến dẫn tới protein do gen này quy định tổng hợp bị biến đổi cấu trúc không gian và không trở thành enzim xúc tác
(4) Vùng vận hành của Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với protein ức chế
(5) Vùng khởi động của gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với enzim ARN polimeraza
Trong hợp trên, có bao nhiêu trường hợp không có đường lactozơ nhung Operon Lac vẫn thực hiện phiên mã?
A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 28: Cho các dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật sau:
(1) Ruồi, muỗi phát triển từ tháng 3 đến tháng 6
(2) Cá cơm ở vùng biển Peru của năm có sự biến động số lượng.
(3) Năm 1997 sự bùng phát của virut 
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 đã làm chết hàng chục triệu gia cầm trên thế giới.
(4) Số lượng cây tràm ở rừng u Minh Thượng sau sự cố cháy rừng tháng 3 năm 2002
(5) Sau một trận cháy rừng, số lượng sinh vật trong khu rừng giảm mạnh.
Trong các dạng biến động trên có bao nhiêu dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 29: Cho các phát biểu sau:
1. 
ADN ở sinh vật nhân thực thì có cấu trúc mạch kép, còn ADN ở sinh vật nhân sơ có thể có cấu trúc mạch đơn hoặc kép.
2. 
Trong các loại ARN thì mARN có tuổi thọ lâu nhất và thường bị phân hủy sau khi tổng hợp protein.
3. 
mARN đóng vai trò như một “người phiên dịch” tham gia vào quá trình dịch mã.
4. 
Trong tế bào các loại axit amin thường được một loại tARN mang tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit.
5. 
So với ADN thì đại phân tử ARN có khối lượng và kích thước lớn hơn.
6. 
Protein có cấu trúc đa phân mà đơn phân là axit amin. Mồi axit amin đặc trưng bởi gốc hidrocacbon.
7. 
Protein có 4 bậc cấu trúc, trong phân tử protein hầu nhu không có liên kết hidro chỉ tồn tại liên kết peptit giữa các axit amin.
Số phát biểu có nội dung đúng là:
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 30: Cho các phát biểu sau về sự hình thành loài theo quan điểm của tiến hóa hiện đại:
1.
Hình thành loài bằng con đường lai xa kèm đa bội hóa thường gặp ở động, thực vật.
2. 
Hình thành loài bằng cách li tập tính chỉ xảy ra khi trong quần thể xuất hiện các đột biến liên quan đến tập tính giao phối và khả năng khai thác nguồn sống.
3. 
Hình thành loài bằng đa bội hóa cùng nguồn chỉ thực hiện thông qua cơ chế nguyên phân.
4. 
Hình thành loài bằng con đường địa lí diễn ra nhanh hơn nếu có sự tham gia của các yếu tố ngẫu nhiên Số phát biểu đúng là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 31: Cho các phát biểu sau đây:
1.
Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm hơn so với trường hợp chống lại alen trội.
2. 
Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động khi điều kiện môi trường sống thay đổi.
3. 
Đột biến và di nhập gen là nhân tố tiến hóa có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật.
4. 
Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi tần số các alen không theo 1 hướng xác định.
5. 
Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
6. 
Chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể khi chọn lọc chống lại alen trội. Số phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại về tiến hóa là
A. 3
B. 4
C. 6
D. 5
Câu 32: Cho cây (P) dị hợp 2 cặp gen (A, a và B, b) tự thụ phấn, thu được 
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 có 10 loại kiểu tổng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trội và đồng hợp 2 cặp gen lặn 2%. Theo lí thuyết, loại kiểu gen có 2 alen trội ở 
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 chiếm tỉ lệ
A. 36%
B. 32%
C. 18%
D. 66%
Câu 33: Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được 
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 gồm 51% cây thân cao, hoa đỏ; 24% cây thân cao, hoa trắng, 24% cây thân thấp, hoa đỏ; 1% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. 
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 có 1% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng.
B. 
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 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.
C. Trong tổng số cây hoa đỏ 
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, có 2/3 số cây dị hợp tử về 2 cặp gen.
D. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở 
[image: image26.wmf]1

F

, xác suất lấy được cây thuần chủng là 1/3.
Câu 34: Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định; kiểu gen có 2 loại alen trội A và B quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 loại alen trội A quy định hoa vàng, kiểu gen chỉ có 1 loại alen trội B quy định hoa hồng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng hình dạng quả do cặp gen D, ở quy định. Thế hệ P: Cây hoa đỏ, quả dài tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 56,25% cây hoa đỏ, quả dài: 18,75% cây hoa vàng, quả dài: 18,75% cây hoa hồng, quả ngắn : 6,25% cây hoa trắng, quả ngắn. Cho cây thế hệ p thụ phấn cho các cây khác nhau trong loài, đời con của mồi phép lai đều thu được 25% số cây hoa vàng, quả dài. Theo lý thuyết, có tối đa bao nhiêu phép lai phù hợp?
A. 6
B. 4
C. 7
D. 9
Câu 35: Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, đời 
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 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa hồng :3 cây hoa vàng :1 cây hoa trắng. Nếu cho cây hoa đỏ p lần lượt lai với các cây hoa hồng ở 
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, thì ở mồi phép lai sẽ bắt gặp những tỉ lệ kiểu hình nào trong số các tỉ lệ kiểu hình sau đây ?
(1) 25% đỏ :75% hồng.
(2) 50% đỏ : 50% vàng.
(3) 50% hồng: 50% trắng
(4) 50% đỏ 50% hồng.
A. (4), (7)
B. (2), (3), (4), (8)
C. (1), (3), (5), (6)
D. (1), (2), (4), (7)
Câu 36: Ở ruồi giấm, gen A qui định mắt đỏ, gen a qui định mắt trắng; gen B qui định cánh xẻ và gen b qui định cánh thường. Phép lai giữa ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh xẻ với ruồi giấm đực mắt đỏ, cánh xẻ đã thu được 
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 ruồi cái 100% mắt đỏ, cảnh xẻ; ruồi đực gồm có 40% đực mắt đỏ, cánh thường : 40% đực mắt trắng, cảnh xẻ : 10% đực mắt đỏ, cánh xẻ : 10% đực mắt trắng, cánh thường. Cho các phát biểu sau: 
I. Tần số hoán vị gen là 10%.
II. Kiểu gen P: 
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III. Cặp tính trạng màu mắt và dạng cánh của ruồi giấm di truyền liên kết không hoàn toàn trên NST giới tính X.
IV. Khi cho ruồi cái p lai phân tích, thể hệ lại thu được tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới cái bằng tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực.
Số phát biểu có nội dung đúng là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 37: Cho sơ đồ phả hệ sau đây về sự di truyền của một bệnh M và bệnh máu khó đông ở người. Biết rằng đối với tính trạng bệnh M, tỉ lệ người mang gen gây bệnh trong số những người bình thường trong quần thể là 1/9. Quần thể người này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về tính trạng máu khó đông với tỉ lệ người mắc bệnh máu khó đông ở nam giới là 1/10
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Xét các dự đoán sau:
I. Có thể có tối đa 7 người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp trội về tính trạng bệnh M.
II. Có 7 người trong phả hệ trên xác định được chính xác kiểu gen về bệnh máu khó đông.
III. Xác suất cặp vợ chồng thứ 12 - 13 sinh 1 đứa con trai đầu lòng không bị bệnh nào trong cả 2 bệnh trên là 35,8%
IV. Khả năng người con gái số 9 mang kiểu gen dị hợp về cả hai tình trạng là 6,06%.
Số dự đoán đúng là:
A. 2
B. 4 
C. 1.
D. 3
Câu 38: Tính theo lý thuyết trong quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen , cứ 1000 tế ad
bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì có 540 tế bào không xảy ra hoán vị gen. Trong quá trình phát sinh giao tử cái không thấy hiện tượng hoán vị gen xảy ra. Nếu đem lai hai cơ thể đực và cái có kiểu gen như trên thì tỉ lệ kiểu hình tương ứng với các gen A và d là bao nhiêu? Biết không có đột biến mới phát sinh, mỗi gen quy định một tính trạng, tình trạng trội lặn hoàn toàn.
A. 5,75%. 
B. 10,1775%    
C. 0%. 
D. 19,25%
Câu 39: Ở một loài có cặp nhiễm sắc thể giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XY; tính trạng màu sắc thân do hai cặp gen phân li độc lập quy định. Cho con cái thân đen thuần chủng giao phối với con đực thân trắng thuần chủng (P), thu được 
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 có 100% cá thể thân đen. Cho con đực 
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 lai với con cái có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 con đực cánh trắng: 1 con cái cánh đen : 1 Con cái cánh trắng. Cho 
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 giao phối ngẫu nhiên, thu được 
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. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. 
Tình trạng màu sắc thân di truyền theo quy luật tương tác bổ sung và liên kết giới tính.
II. Trong số con đực ở 
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, số con thân đen chiếm tỉ lệ là 3/4
III. Trong số con cánh trắng ở 
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, số con đực chiếm tỉ lệ là 5/7.
IV. Trong số con cánh đen ở 
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, số con cái chiếm tỉ lệ là 2/3.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40: Một quần thể của một loài động vật, xét một locut gen có hai alen A và a. Ở thế hệ xuất phát (P), giới cái có thành phần kiểu gen là 0,6AA: 0,2 Aa : 0,2aa. Các cá thể cái này giao phối ngẫu nhiên với các cá thể đực trong quần thể. Khi quần thể đạt tới trạng thái cân bằng thì thành phần kiểu gen trong quần thể là 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa. Biết rằng, tỉ lệ đực cái trong quần thể là 1:1. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Ở thế hệ (P), cấu trúc di truyền ở giới đực có thể là 0,8 AA: 0,2 Aa.
B. Ở F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 3%.
C. Ở thế hệ (P), tần số alen a ở giới đực chiếm tỉ lệ 10%.
D. Ở F1, số cá thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 14%.
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Câu 1: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là
A. 10%.                     
B. 30% 
C. 20%.    
D. 40%
Phương pháp giải:
Trong ADN mạch kép: 
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Giải chi tiết:
Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là 
[image: image42.wmf]50%%40%

-=

A


Chọn D

Câu 2: Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền đến kết với giới tính gen trên nhiễm sac the X thể hiện ở điểm nào?
A. Di truyền qua tế bào chất không cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch, gen trên NST giới tính cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch
B. Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo các tỉ lệ đặc thù như trường hợp gen trên NST giới tính và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ
C. Trong di truyền qua tế bào chất tình trạng biểu hiện chủ yếu ở cơ thể cái XX còn gen trên NST giới tính biểu hiện chủ yếu ở cơ thể đực XY
D. Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gen trên NST giới tính vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể bố.
Phương pháp giải:
Gen nằm trên NST giới tính X di truyền chéo. Dấu hiệu nhận biết: Tỉ lệ phân li kiểu hình ở 2 giới khác nhau.

Di truyền ngoài nhân

+ Kết quả lai thuận, nghịch khác nhau

+ Đời con có kiểu hình giống nhau và giống kiểu hình mẹ

Giải chi tiết:
Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền đến kết với giới tính gen trên nhiễm sắc thể X thể hiện ở: Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo các tỉ lệ đặc thù như trường hợp gen trên NST giới tính và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ
A sai, ở cả di truyền qua tế bào chất và di truyền ngoài nhân khi lai thuận nghịch có thể cho kết quả khác nhau.

C sai, ở di truyền ngoài nhân đời con có kiểu hình giống nhau và giống mẹ.

D sai, gen trên NST giới tính, kiểu hình phụ thuộc vào kiểu gen.
Chọn B

Câu 3: Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, tình trạng trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có ít loại kiểu gen nhưng lại có nhiều loại kiểu hình nhất?
A. 
[image: image43.wmf]DdD
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B. 
[image: image44.wmf]24

=

n


C. 
[image: image45.wmf]AaBbDdAaBbDd
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D. 
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Phương pháp giải: Xét từng phép lai, tính tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình.
Giải chi tiết:
Phép lai A: 
[image: image47.wmf]D
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+ Số kiểu gen: 3 × 3 × 4 = 24

+ Số kiểu hình: 2 × 2 × 3 = 12

Phép lai B: 
[image: image48.wmf]Ddd
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+ Số kiểu gen: 2 × 2 × 4 = 16

+ Số kiểu hình: 2 × 2 × 4 = 16

Phép lai C: 
[image: image49.wmf]AaBbDd  AaBbDd
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+ Số kiểu gen: 3 × 3 × 4 = 27

+ Số kiểu hình: 2 × 2 × 2 = 8

Phép lai C: 
[image: image50.wmf]Ddd
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+ Số kiểu gen: 4

+ Số kiểu hình: 4

Chọn B

Câu 4: Trong mô hình điều hòa Operon Lac được mô tả như hình bên dưới. Hai gen nào sau đây có số lần phiên mã khác nhau?
	
	P
	R
	
	P
	O
	Z
	Y
	A
	



Gen điều hòa

Operon Lac

A. Gen Z và gen điều hòa.
B. Gen Z và Gen A
C. Gen Z và Gen Y

D. Gen Y và gen A.
Phương pháp giải:
Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac.

Các gen cấu trúc có cùng số lần nhân đôi và số lần phiên mã.

Giải chi tiết:
Gen Z và gen điều hòa có số lần phiên mã khác nhau.

Chọn A

Câu 5: Khi nói về NST ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây sai?
A. Mỗi loại có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.
B. NST được cấu tạo bởi 2 thành phần chính là: Prôtêin histôn và ADN.
C. Trong tế bào xôma của cơ thể lưỡng bội, NST tồn tại thành từng cặp nên được gọi là bộ 2n.
D. Số lượng NST càng nhiều thì loài đó càng tiến hóa.
Phương pháp giải: Dựa vào đặc điểm của nhiễm sắc thể.

Giải chi tiết:
Phát biểu sai về NST là D, số lượng NST không phản ánh mức độ tiến hóa của loài.

VD: Gà: 
[image: image51.wmf]2n  78
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; người 
[image: image52.wmf]2n  46

=

→ không thể kết luận gà tiến hóa hơn người.

Chọn D

Câu 6: Sự hình thành màu hoa ở một loài thực vật được mô tả như sơ đồ chuyển hóa sinh hóa ở hình bên. Khi trong tế bào có đồng thời cả sắc tố đỏ và xanh thì biểu hiện kiểu hình hoa tím. Tính trạng màu hoa di truyền theo tỉ lệ tương tác nào sau đây?
[image: image53.jpg], Sic t6 36 — Hoa do
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A. 
[image: image54.wmf]9:4:3


B. 
[image: image55.wmf]12:3:1.6


C. 
[image: image56.wmf]9:3:3:1.


D. 
[image: image57.wmf]9:6:1.


Phương pháp giải: Quy ước gen → Cho cơ thể dị hợp 2 cặp gen lai với nhau → tỉ lệ của dạng tương tác.

Giải chi tiết:
Quy ước:


[image: image58.wmf]Abb

-

: hoa đỏ; 
[image: image59.wmf]aaB
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: hoa xanh; 
[image: image60.wmf]AB
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hoa tím; 
[image: image61.wmf]aabb
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9 tím: 3 đỏ: 3 xanh: 1 trắng.
Chọn C

Câu 7: Phát biểu nào không đúng khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?
A.  Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.
B.  Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
C. Làm thay đổi vị trí của gen trong nhóm gen liên kết.
D. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
Phương pháp giải: Đảo đoạn: Là đột biến làm cho một đoạn nào đó của NST đứt ra, đảo ngược 180° và nối lại.
Giải chi tiết:
Phát biểu sai về đột biến đảo đoạn là: B. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên NST.

Chọn B

Câu 8: Khi nói về quá trình quang hợp, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Quang họp là một quá trình phân giải chất chất hữu cơ thành chất vô cơ dưới tác dụng của ánh sáng.
II. Quá trình quang hợp xảy ra ở tất cả các tế bào của cây xanh.
III. Quá trình quang hợp ở cây luôn có pha sáng và pha tối.
IV. Pha tối của quang hợp không phụ thuộc nhiệt độ môi trường,
A. 1  
B. 2     
C. 3   
D. 4
Phương pháp giải: Quang hợp
Khái niệm: Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp cacbohidrat và giải phóng oxi từ khí CO2 và H2O

Phương trình: 
[image: image63.wmf]2261262
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Cơ quan QH: Lá là cơ quan quang hợp, lục lạp là bào quan thực hiện

2 pha của quá trình quang hợp

Pha sáng: giống nhau ở các nhóm TV.

Pha tối: Khác nhau ở các nhóm thực vật

Giải chi tiết:
I sai, quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp cacbohidrat và giải phóng oxi từ khí 
[image: image64.wmf]2
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 và 
[image: image65.wmf]2

HO
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II sai, chỉ các tế bào có lục lạp mới xảy ra quá trình quang hợp.

III đúng.

IV sai, nhiệt độ ảnh hưởng tới hoạt tính của các enzyme trong phản ứng pha tối.
Chọn A

Câu 9: Một loài thực vật, xét 2 cặp alen liên kết hoàn toàn trên một cặp NST thường. Alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 75%?
A. 
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B. 
[image: image67.wmf]´

AaAB

abaB


C. 
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Phương pháp giải: Xét từng phép lai, viết sơ đồ lai.

Giải chi tiết:
Phép lai A: 
[image: image70.wmf]1
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25% Cao, đỏ : 
[image: image71.wmf]75%

 thấp, đỏ.

Phép lai B: 
[image: image72.wmf]1
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 75% cao, đỏ : 
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Phép lai C: 
[image: image74.wmf]1
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 50% cao, đỏ : 
[image: image75.wmf]25%

 thấp, đỏ : 
[image: image76.wmf]25%

 thấp, trắng.

Phép lai D: 
[image: image77.wmf]1
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 25% cao, đỏ : 
[image: image78.wmf]50%

 thấp, đỏ : 
[image: image79.wmf]25%

 cao, trắng.
Chọn B

Câu 10: Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm như sau bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự, và ca binh đều đựng hạt của 1 giống hạt.
Bình 1 chứa 1 kg hạt mới nhú mầm, bình 2 chứa 1 kg hạt khô, bình 3 chứa 1 kg hạt mới nhú mầm đã luộc và bình 4 chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm.
Đậy kín nắp mồi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng điều kiện ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán đúng về thí nghiệm?
I. 
Nhiệt độ ở 4 bình đều tăng
II. Nhiệt độ ở bình 1 cao nhất
III. Nồng độ 
[image: image80.wmf]2

CO

 ở bình 1 và bình 4 đều tăng.
IV. Nồng độ 
[image: image81.wmf]2

CO

 ở bình 3 giảm.
A. 1  
B. 3     
C. 4  
D. 2
Phương pháp giải: Khái niệm: Hô hấp là quá trình oxi hóa sinh học nguyên liệu hô hấp đến sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O, một phần năng lượng được tích lũy trong ATP

Phương trình tổng quát của hô hấp: 
[image: image82.wmf]6262 22
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Giải chi tiết:
Bình 1: 1kg hạt nhú mầm

Bình 2: 1kg hạt khô

Bình 3: 1 kg hạt nhú mầm đã luộc

Bình 4: 0,5kg hạt nhú mầm

Ở các bình có hạt nhú mầm có cường độ hô hấp sẽ lớn hơn hạt khô; hạt đã luộc sẽ không hô hấp vì hạt đã chết

Xét các phát biểu:

I sai, bình 3 các hạt đã chết, không hô hấp nên nhiệt độ không tăng

II đúng.
III đúng, vì các hạt nảy mầm hô hấp mạnh

IV sai, nồng độ 
[image: image83.wmf]2
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 của bình 3 không đổi
Chọn D

Câu 11: Khi nói về sự khác nhau giữa tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật, trong các phát biểu bao nhiêu phát biểu đúng:
I. 
Thú ăn thịt hầu nhu không nhai thức ăn còn thú ăn thực vật thường nhai kĩ thức ăn và tiết nhiều nước bọt.
II. Ruột non của thú ăn thịt thường dài hơn so với ruột của thú ăn thực vật.
III. Thú ăn thực vật có manh tràng rất phát triển.
IV. Bên cạnh tiêu hóa cơ học và hóa học, ở thú ăn thực vật còn có quá trình biến đổi thức ăn được thực hiện bởi các vi sinh vật cộng sinh.
A. 4                           
B. 3        
C. 1   
D. 2
Phương pháp giải: Thú ăn thịt
+ Có răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột ngắn vì thức ăn dễ tiêu hóa và hấp thụ

+ Thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học.

Thú ăn thực vật

+ Có các răng dùng nhai và nghiền thức ăn phát triển; manh tràng rất phát triển, ruột dài.

+ Thức ăn được tiêu hóa cơ học, hóa học và biến đổi nhờ vi sinh vật cộng sinh.

Giải chi tiết:
I đúng, vì răng hàm của thú ăn thịt không phát triển, thức ăn mềm còn thức ăn của thú ăn thực vật nghèo dinh dưỡng → chúng nhai kĩ, tiết nhiều nước bọt.

II sai, ruột non của thú ăn thịt ngắn hơn so với thú ăn thực vật.

III đúng.
IV đúng.
Vậy có 3 phát biểu đúng.

Chọn B

Câu 12: Ở một loài động vật, xét một bệnh di truyền do một đột biến điểm làm alen bình thường
M thành alen đột biến m. Có một số thông tin di truyền được cho bởi 2 bảng dưới đây:
	Bảng 1 - Một phần của bảng mã di truyền

	Chữ cái thứ 1
	Chữ cái thứ hai
	Chữ cái thứ 3

	
	A
	G
	T
	X
	

	A
	Phe
	Ser
	Tyr
	Cys
	A

	G
	Leu
	Pro
	His
	Arg
	A

	X
	Aal
	Ala
	Glu
	Gly
	T


  
	Bảng 2 - Một phần trình tự ADN

	
	Trình tự mạch gốc ADN
(Chiều 3’ - 5’ )
	Trình tự axit amin

	Alen M
	- XTT GXA AAA-
	-Glu-Arg-Phe-


	Alen m
	- XTT GTA AAA-
	


 Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Đã xảy ra đột biến làm thay thế một cặp A-T thành 1 cặp G-X.
B. Trật tự axit amin được mã hóa từ alen m là Glu-His-Phe.
C. Nếu alen M có 300 nucleotit loại T thì alen m cũng có 300 nucleotit loại T.
D. Nếu alen M phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 250 nucleotit loại A thì alen m phiên mã 2 lần cũng cần 250 nucleotit loại A.
Phương pháp giải: So sánh trình tự nucleotit của 2 alen → Xét các phát biểu.

Xác định trình tự mARN → trình tự axit amin

Dựa vào nguyên tắc bổ sung: 
[image: image84.wmf]; 
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Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã:  
[image: image85.wmf]; ; ; 
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Giải chi tiết:
Alen M: 
[image: image87.wmf]   

--

XTTGXAAAA


Alen m-: 
[image: image88.wmf]  

-

XTTGTAAAA


→ đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T → A sai.
B đúng.

Alen m: 
[image: image89.wmf]  

-

XTTGTAAAA


Axit amin: Glu – His – Phe –

C sai, nếu alen M có 300 nucleotit loại T thì alen m có 301 nucleotit loại T.

D sai, nếu alen M phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 250 nucleotit loại A thì alen m phiên mã 2 lần cần 
[image: image90.wmf]250  2  252
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nucleotit loại A.
Chọn B

Câu 13: Khi nói về tuần hoàn máu ở người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. 
Huyết áp không thay đổi trong suốt chiều dài của hệ mạch.
II. Trong hệ mạch máu, tốc độ máu chảy trong tĩnh mạch là thấp nhất.
III. Máu trong tĩnh mạch luôn nghèo ôxi hơn máu trong động mạch.
IV. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ có hệ dẫn truyền tim.
A. 1
B. 2      
C. 3  
D. 4
Phương pháp giải: Lý thuyết tuần hoàn máu ở người:

+ Huyết áp giảm dần trong hệ mạch: Động mạch → mao mạch → tĩnh mạch.

+ Máu trong tĩnh mạch phổi giàu oxi.

+ Vận tốc máu cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch.

Giải chi tiết:
I sai. Huyết áp giảm dần từ đồng mạch – mao mạch – tĩnh mạch.

II sai. Tốc độ máu chảy trong mao mạch là thấp nhất.

III sai. Máu ở tĩnh mạch phổi giàu oxi hơn máu chảy trong động mạch phổi do sau khi đến phổi, máu nghèo oxi được nhận thêm oxi.

IV đúng. Hệ dẫn truyền của tim giúp tim co dãn tự động theo chu kì.
Chọn A

Câu 14: Hai loài thực vật A, B cùng sống trong 1 môi trường có điều kiện tự nhiên thay đổi mạnh. Sau một thời gian dài quần thể loài A tiến hóa thành loài A' thích nghi hơn với môi trường còn quần thể loài B thì có nguy cơ bị tuyệt diệt, diều giải thích nào sau đây không hợp lí:
A. Loài A có tốc độ sinh sản chậm và chu kì sống dài hơn loài B
B. Loài A có tốc độ sinh sản nhanh hơn và chu kì sống chậm hơn loài B
C. Quần thể của loài A thích nghi cao hơn quần thể của loài B
D. Quần thể loài A có tốc độ phát sinh và tích lũy gen đột biến nhanh hơn loài B
Phương pháp giải: Trong điều kiện môi trường thay đổi mạnh, những sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh, vòng đời ngắn, phát sinh biến dị nhanh để thích nghi được với điều kiện môi trường.
Giải chi tiết:
Ta thấy trong cùng khoảng thời gian thì loài A đã tiến hóa thành loài A’ còn loài B có nguy cơ tuyệt diệt → Loài A có tốc độ sinh sản nhanh, vòng đời ngắn, phát sinh biến dị nhanh hơn loài B.

Phát biểu sai là A, vì nếu quần thể loài A có tốc độ sinh sản chậm và chu kì sống dài hơn thì loài A không thể thích nghi kịp với điều kiện môi trường sống.
Chọn A

Câu 15: Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét locut có hai alen A qui định thân cao trội hoàn so với alen a qui định thân thấp. Quần thể ban đầu thân thấp (P) chiếm tỉ lệ 25%, sau 1 thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của nhân tố tiến hóa tỉ lệ kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm 16%. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của đời p là:
A. 
[image: image91.wmf]0,3: 0,45 : 0,25      
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B. 
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C. 
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D. 
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Phương pháp giải: Bước 1: Tính tần số alen a ở 
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Bước 2: Tính tỉ lệ Aa ở đời P

Tần số alen 
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Quần thể có thành phần kiểu gen : 
[image: image97.wmf]::
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Bước 3: Tìm tỉ lệ AA.

Giải chi tiết:
Giả sử quần thể P: 
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Do ngẫu phối nên tần số alen không đổi: 
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Vậy cấu trúc di truyền ở 
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Chọn B

Câu 16: Giả sử ở thế hệ xuất phát (P) của một quần thể ngẫu phối có tần số các kiểu gen là 0,64AA: 0,32AA: 0,04aa. Biết rằng alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nếu trong quần thể xuất hiện thêm kiểu gen mới thì chắc chắn đây là kết quả tác động của nhân tố đột biến.

B. Nếu thế hệ 
[image: image103.wmf]1
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 có tần số các kiểu gen là 0,81AA: 0,18A: 0,01 aa thì đã xảy ra chọn lọc chống lại alen trội.
C. Nếu quần thể chỉ chịu tác động của nhân tố di - nhập gen thì tần số các alen của quần thể luôn được duy trì ổn định qua các thế hệ.
D. Nếu quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể. 
Phương pháp giải: Dựa vào đặc điểm của các nhân tố tiến hóa:

Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen. Giữ lại kiểu hình thích nghi

Chọn lọc tự nhiên: Loại bỏ kiểu hình không thích nghi

Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen

Giải chi tiết:
Ý đúng là D, yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ các cá thể Aa và aa, qua đó loại bỏ alen a ra khỏi quần thể.

A sai vì di nhập gen cũng có thể làm xuất hiện thêm kiểu gen mới trong quần thể.

B sai vì tần số alen A tăng, tần số alen a giảm → chọn lọc chống lại alen lặn.

C sai vì di nhập gen sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo hướng nhất định.
Chọn D

Câu 17: Cho các thành tựu:
1.
Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người.

2. 
Tạo giống lúa chiêm chịu lạnh bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn.

3. 
Tạo ra giống lúa DR2 từ giống CR203 bằng phương pháp chọn dòng tế bào xoma có biến dị.

4. 
Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao.

Có bao nhiêu thành tựu có sử dụng công nghệ nuôi cấy mô invitro:
A. 3.   
B. 2   
C. 0  
D. 4
Phương pháp giải: Nhận biết thành tựu của các công nghệ.

Giải chi tiết:
1 – công nghệ gen.

2 – công nghệ tế bào

3 – chọn dòng xoma biến dị.

4 – Gây đột biến.

Không có thành tựu sử dụng công nghệ nuôi cấy mô invitro.
Chọn C

Câu 18: Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong 1 chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật sản xuất như sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 
[image: image104.wmf]5
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kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 3: 
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kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 4: 
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kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 5: 1490 kcal. Tỉ lệ thất thoát năng lượng cao nhất trong quần xã là:
A. giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1
B. giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 và bậc dinh dưỡng cấp 3
C. giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và bậc dinh dưỡng cấp 2
D. giữa bậc dinh dưỡng cấp 5 và bậc dinh dưỡng cấp 4.
Phương pháp giải: Công thức tính hiệu suất sinh thái 
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Tỉ lệ thất thoát năng lượng = 1 – Hiệu suất sinh thái

Giải chi tiết:
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Tỉ lệ thất thoát năng lượng cao nhất là giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 và bậc dinh dưỡng cấp 3.

Chọn B

Câu 19: Cho các phương pháp sau:
1. Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.
2. Dung hợp tế bào trần khác loài.
3. Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.
4. Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.
Số phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là:
A. 3. 
B. 1    
C. 2    
D. 4
Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là: (1); (4).
(2) sai, dung hợp tế bào trần tạo ra tế bào mang bộ NST của 2 tế bào ban đầu.

(3) sai, lai giữa các dòng thuần khác nhau thu được các cá thể dị hợp.
Chọn C

Câu 20: Ở một quần thể, xét cặp alen Aa nằm trên NST thường, trong đó alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo dõi tỉ lệ kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp, kết quả thu được bảng sau:
	Thể hệ
	Tỉ lệ các kiểu gen

	F1
	0,36AA
	0,48Aa
	0,16aa

	F2
	0,40AA
	0,40Aa
	0,20aa

	F3
	0,45 AA
	0,30Aa
	0,25aa

	F4
	0A8AA
	0,24Aa
	0,28Saa

	F5
	0,50AA
	0,20Aa
	0,30aa


Quần thể đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?
A. Giao phối không ngẫu nhiên     
B. Các yếu tố ngẫu nhiên
C. Chọn lọc tự nhiên      
D. Di - nhập gen.
Phương pháp giải: Bước 1: Tính tần số alen qua các thế hệ.

Quần thể có thành phần kiểu gen : 
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Tần số alen 
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Bước 2: So sánh tần số alen các thế hệ

+ Nếu thay đổi theo 1 hướng → Chọn lọc tự nhiên

+ Nếu thay đổi đột ngột → Các yếu tố ngẫu nhiên

+ Nếu không thay đổi → giao phối.

Giải chi tiết:
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Ta thấy tần số alen không đổi, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần → quần thể đang giao phối không ngẫu nhiên.
Chọn A

Câu 21: Trong một hồ nước thải, giàu chất hữu cơ, quá trình diễn thế kèm theo những biến đổi:
1. Chuỗi thức ăn mở đầu bằng mùn bã hữu cơ ở giai đoạn đầu, chuỗi thức ăn mở đầu bằng thực vật ưu thế ở giai đoạn cuối.
2. Hô hấp giảm dần, còn sức sản xuất tăng dần.
3. Hàm lượng oxi tăng dần hàm lượng cacbon điôxit giảm dần.
4. Các loài có kích thước cơ thể lớn thay dần bằng các loài có kích thước cơ thể nhỏ.
5. Các loài có kích thước cơ thể nhỏ thay dần bằng các loài có kích thước cơ thể lớn.
A. 1,2,3,4    
B. 2,3,4,5.  
C. 1,3,4,5.   
D. 1,2,3,5.
Phương pháp giải: Dựa vào đặc điểm của diễn thế nguyên sinh.

Giải chi tiết:
Hồ nước thải, giàu chất hữu cơ là môi trường chưa có sinh vật → Diễn thế nguyên sinh.

→ 1. Chuỗi thức ăn mở đầu bằng mùn bã hữu cơ ở giai đoạn đầu, chuỗi thức ăn mở đầu bằng thực vật ưu thế ở giai đoạn cuối.

Do số lượng loài sẽ tăng dần nên hô hấp tăng, sức sản xuất tăng.

→ ý 2 sai.

Vậy có 4 ý đúng: 1,3,4,5.
Chọn C
Câu 22: Một người đánh cá khai thác cá rô phi ở một hồ không rõ tình hình quần thể cả ở đây như thế nào.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:
(1) Nếu người đánh cá bắt được toàn các con thì nên ngừng khai thác
(2) Nếu người đánh cá bắt được toàn cá sau thời kì sinh sản thì nên tiến hành khai thác mạnh mẽ
(3) Nếu người đánh cá bắt được tỉ lệ cá đồng đều giữa trước, đang và sau thời kì sinh sản thì nên khai thác hợp lí.
(4) Nếu người đánh cá bắt được toàn cá đang trong thời kì sinh sản và sau sinh sản thì nên tiến hành khai thác.
A. 1  
B. 2   
C. 3.   
D. 4
Phương pháp giải: Dựa vào cấu trúc nhóm tuổi ở quần thể.
Giải chi tiết:
Khi đánh cá:

+ Nếu mẻ lưới đều có tỉ lệ cá lớn chiếm ưu thế, cá bé rất ít → chưa khai thác hết tiềm năng.

+ Nếu mẻ cá chủ yếu có cá con, ít cá lớn → đang khai thác quá mức

Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Chọn D

Câu 23: Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, có các phát biểu sau đây:
(1)  Trong một chuỗi thức ăn, mỗi mắt xích có thể có nhiều loài sinh vật
(2)  Chuồi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần thể.
(3)  Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao.
(4)  Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thông thường kéo dài không quá 8 mắt xích.
(5)  Tất cả các chuỗi thức ăn của quần xã sinh vật trên cạn đều khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng
(6)  Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp Số phát biểu có nội dung đúng là:
 A. 2  
B. 3
C. 4
D. 5
Phương pháp giải:  Chuỗi thức ăn: các loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, mỗi loài là một mắt xích ứng với một bậc dinh dưỡng
Lưới thức ăn: Gồm nhiều chuỗi thức ăn có các mắt xích chung

Giải chi tiết:
(1) sai, trong một chuỗi thức ăn, mỗi mắt xích chỉ có 1 loài sinh vật.

(2) đúng.
(3) sai, ở vĩ độ cao là các vùng cực, số lượng sinh vật ít → chuỗi thức ăn đơn giản hơn các vùng vĩ độ thấp.

(4) sai, chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thông thường kéo dài không quá 7 mắt xích.

(5) sai, có 2 loại chuỗi thức ăn chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng và chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật ăn mùn bã hữu cơ.

(6) đúng.
Chọn A

Câu 24: Nội dung không chính xác:
1. các chuỗi thức ăn trên cạn thường có ít nhất 7 bậc dinh dưỡng.
2. chiều dài của các chuỗi thức ăn bị giới hạn bởi sự mất mát năng lượng do hô hấp...
3. phần lớn các sản phẩm trên mặt đất của các hệ sinh thái trên cạn được sử dụng bởi các nhóm sinh vật ăn mùn bã hữu cơ.
A. 1.2 
B. 2,3  
C. 1,3   
D. 1,2,3.
Phương pháp giải: Qua mỗi bậc dinh dưỡng, năng lượng bị thất thoát tới 90%, chỉ khoảng 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn.

Chuỗi thức ăn trên cạn có tối đa 4 – 5 mắt xích, chuỗi thức ăn dưới nước có tối đa 6 – 7 mắt xích.

Giải chi tiết:
(1) sai. Chuỗi thức ăn trên cạn có tối đa 4 – 5 mắt xích.

(2) đúng.
(3) sai, phần lớn các sản phẩm trên mặt đất của các hệ sinh thái trên cạn được sử dụng bởi các nhóm sinh vật tiêu thụ.

Chọn C

Câu 25: Một loài cây dây leo họ Thiên lí sống bám trên cây thân gỗ. Một phần thân của dây leo phồng lên tạo nhiều khoảng trống làm thành tổ cho nhiều cá thể kiến sinh sống trong đó. Loài dây leo thu nhận chất dinh dưỡng là thức ăn của kiến đem về dự trữ trong tổ. Kiến sống trên cây gồ góp phần diệt chết các loài sâu đục thân cây. Mối quan hệ sinh thái giữa dây leo và kiến, dây leo và cây thân gỗ, kiến và cây thân gồ lần lượt là
A. cộng sinh, hội sinh, hợp tác.    
B. vật ăn thịt - con mồi, hợp tác, hội sinh.
C. cộng sinh, ki sinh vật chủ, hợp tác.     
D. ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh, hợp tác.
Phương pháp giải:
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Giải chi tiết:
Dây leo và kiến: Cộng sinh (cả 2 cùng được lợi)

Dây leo và cây thân gỗ: Hội sinh (dây leo được lợi, cây thân gỗ không được gì)

Kiến và cây thân gỗ: hợp tác (cả 2 loài đều được lợi)
Chọn  A

Câu 26: Hai quần thể A và B khác loài sống trong cùng một khu vực địa lý và có các nhu cầu sống giống nhau, xu hướng biến động cá thể khi xảy ra cạnh tranh là:
(1) Nếu quần thể A và B cùng bậc phân loại thì loài có tiềm năng sinh học cao hơn sẽ thắng thế, số lượng cá thể tăng. Loài còn lại giảm dần số lượng và có thể diệt vong.
(2) Cạnh tranh gay gắt luôn luôn làm cho một loài sống sót, 1 loài diệt vong.
(3) Nếu 2 loài khác bậc phân loại thì loài nào tiến hóa hơn sẽ thắng thế, tăng số lượng cá thể
(4) Hai loài vẫn tồn tại bởi ngay khi có cạnh tranh chúng phân hóa thành các 0 sinh thái khác nhau.
(5) Loài nào có số lượng nhiều hơn sẽ thắng thế, tăng số lượng. Loài còn lại chắc chắn bị diệt vong.
Số nhận định đúng là:
A. 3 
B. 4   
C. 1   
D. 5
Phương pháp giải: Nhận biết sự biến động số lượng cá thể theo chu kì.

Giải chi tiết:
Các ví dụ về biến động số lượng cá thể theo chu kì là: 1,2.

Các ví dụ 3,4,5 là biến động không theo chu kì do thiên tai.

Chọn A

Câu 27: Cho các hiện tượng sau:
(1) Gen điều hòa của Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian và mất chức năng sinh học
(2) Vùng khởi động của Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với enzim ARN polimeraza
(3) Gen cấu trúc Z bị đột biến dẫn tới protein do gen này quy định tổng hợp bị biến đổi cấu trúc không gian và không trở thành enzim xúc tác
(4) Vùng vận hành của Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với protein ức chế
(5) Vùng khởi động của gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc và không còn khả năng gắn kết với enzim ARN polimeraza
Trong hợp trên, có bao nhiêu trường hợp không có đường lactozơ nhung Operon Lac vẫn thực hiện phiên mã?
A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
Phương pháp giải: Dựa vào đặc điểm của ADN, ARN, protein.

Giải chi tiết:
(1) sai, ADN ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ đều là ADN mạch kép.

(2) sai, mARN có thời gian tồn tại ngắn.

Thời gian sống lâu của các ARN phụ thuộc vào độ bền vững trong liên kết nội phân tử. Cụ thể:

- Phân tử mARN do không có liên kết hidro trong phân tử nên thời gian tồn tại rất ngắn, chỉ tổng hợp vài polypeptit là nó bị phân huỷ ngay.

(3) sai, tARN đóng vai trò như một “người phiên dịch” tham gia vào quá trình dịch mã.

(4) sai, có nhiều loại tARN.

(5) sai, ADN có kích thước là khối lượng lớn hơn ARN.

(6) đúng.
(7) đúng, đa số protein có cấu trúc bậc 3,4 và hầu như không có liên kết hidro.
Chọn A

Câu 28: Cho các dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật sau:
(1) Ruồi, muỗi phát triển từ tháng 3 đến tháng 6
(2) Cá cơm ở vùng biển Peru của năm có sự biến động số lượng.
(3) Năm 1997 sự bùng phát của virut 
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 đã làm chết hàng chục triệu gia cầm trên thế giới.
(4) Số lượng cây tràm ở rừng u Minh Thượng sau sự cố cháy rừng tháng 3 năm 2002
(5) Sau một trận cháy rừng, số lượng sinh vật trong khu rừng giảm mạnh.
Trong các dạng biến động trên có bao nhiêu dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Phương pháp giải: Nhận biết sự biến động số lượng cá thể theo chu kì.

Giải chi tiết:
Các ví dụ về biến động số lượng cá thể theo chu kì là: 1, 2.

Các ví dụ 3, 4, 5 là biến động không theo chu kì do thiên tai.

Chọn A

Câu 29: Cho các phát biểu sau:
1. 
ADN ở sinh vật nhân thực thì có cấu trúc mạch kép, còn ADN ở sinh vật nhân sơ có thể có cấu trúc mạch đơn hoặc kép.
2. 
Trong các loại ARN thì mARN có tuổi thọ lâu nhất và thường bị phân hủy sau khi tổng hợp protein.
3. 
mARN đóng vai trò như một “người phiên dịch” tham gia vào quá trình dịch mã.
4. 
Trong tế bào các loại axit amin thường được một loại tARN mang tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit.
5. 
So với ADN thì đại phân tử ARN có khối lượng và kích thước lớn hơn.
6. 
Protein có cấu trúc đa phân mà đơn phân là axit amin. Mồi axit amin đặc trưng bởi gốc hidrocacbon.
7. 
Protein có 4 bậc cấu trúc, trong phân tử protein hầu nhu không có liên kết hidro chỉ tồn tại liên kết peptit giữa các axit amin.
Số phát biểu có nội dung đúng là:
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
Phương pháp giải: Dựa vào đặc điểm của ADN, ARN, protein.

Giải chi tiết:
(1) sai, ADN ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ đều là ADN mạch kép.

(2) sai, mARN có thời gian tồn tại ngắn.

Thời gian sống lâu của các ARN phụ thuộc vào độ bền vững trong liên kết nội phân tử. Cụ thể:

- Phân tử mARN do không có liên kết hidro trong phân tử nên thời gian tồn tại rất ngắn, chỉ tổng hợp vài polypeptit là nó bị phân huỷ ngay.

(3) sai, tARN đóng vai trò như một “người phiên dịch” tham gia vào quá trình dịch mã.

(4) sai, có nhiều loại tARN.

(5) sai, ADN có kích thước là khối lượng lớn hơn ARN.

(6) đúng.
(7) đúng, đa số protein có cấu trúc bậc 3,4 và hầu như không có liên kết hidro.
Chọn A

Câu 30: Cho các phát biểu sau về sự hình thành loài theo quan điểm của tiến hóa hiện đại:
1.
Hình thành loài bằng con đường lai xa kèm đa bội hóa thường gặp ở động, thực vật.
2. 
Hình thành loài bằng cách li tập tính chỉ xảy ra khi trong quần thể xuất hiện các đột biến liên quan đến tập tính giao phối và khả năng khai thác nguồn sống.
3. 
Hình thành loài bằng đa bội hóa cùng nguồn chỉ thực hiện thông qua cơ chế nguyên phân.
4. 
Hình thành loài bằng con đường địa lí diễn ra nhanh hơn nếu có sự tham gia của các yếu tố ngẫu nhiên Số phát biểu đúng là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Các phát biểu đúng là (4)

(1) sai, lai xa và đa bội hóa thường gặp ở thực vật hiếm gặp ở động vật do động vật có cấu tạo thần kinh cấp cao .

(2) sai, không nhất thiết phải có sự xuất hiện các đột biến liên quan đến tập tính giao phối và khả năng khai thác nguồn sống.

(3) sai, hình thành loài bằng đa bội hóa còn có thể được tạo ra nhờ cơ chế giảm phân sinh giao tử và kết hợp tạo thành hợp tử đa bội. ví dụ như chuối nhà 3n.

Chọn A

Câu 31: Cho các phát biểu sau đây:
1.
Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm hơn so với trường hợp chống lại alen trội.
2. 
Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động khi điều kiện môi trường sống thay đổi.
3. 
Đột biến và di nhập gen là nhân tố tiến hóa có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật.
4. 
Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi tần số các alen không theo 1 hướng xác định.
5. 
Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
6. 
Chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể khi chọn lọc chống lại alen trội. Số phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại về tiến hóa là
A. 3
B. 4
C. 6
D. 5
Phương pháp giải: Dựa vào đặc điểm của các nhân tố tiến hóa.

Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen. Giữ lại kiểu hình thích nghi

Chọn lọc tự nhiên: Loại bỏ kiểu hình không thích nghi

Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen

Giải chi tiết:
(1) đúng, do alen lặn chỉ được biểu hiện ra kiểu hình ở trạng thái đồng hợp lặn.

(2) sai, CLTN tác động cả khi điều kiện môi trường không thay đổi.

(3) đúng.
(4) đúng.
(5) đúng.
(6) đúng, vì alen trội được biểu hiện ra kiểu hình.

Chọn D

Câu 32: Cho cây (P) dị hợp 2 cặp gen (A, a và B, b) tự thụ phấn, thu được 
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 có 10 loại kiểu tổng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trội và đồng hợp 2 cặp gen lặn 2%. Theo lí thuyết, loại kiểu gen có 2 alen trội ở 
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 chiếm tỉ lệ
A. 36%
B. 32%
C. 18%
D. 66%
Phương pháp giải: Bước 1: Xác định quy luật di truyền

F1: 10 kiểu gen → Có HVG ở 2 giới.

Bước 2: Nếu P dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau tạo ra 
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, đời con 
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​ có tỉ lệ các loại kiểu hình: 
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Tỉ lệ đồng hợp trội = tỉ lệ đồng hợp lặn: 
[image: image123.wmf]=

ABab

ABab


Bước 3: Xác định tỉ lệ kiểu gen có 2 alen trội.

Giải chi tiết:
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: 10 kiểu gen → Có HVG ở 2 giới.

Tỉ lệ 
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Giao tử: 
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Tỉ lệ kiểu gen có 2 alen trội: 
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Chọn D

Câu 33: Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được 
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 gồm 51% cây thân cao, hoa đỏ; 24% cây thân cao, hoa trắng, 24% cây thân thấp, hoa đỏ; 1% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. 
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 có 1% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng.
B. 
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 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.
C. Trong tổng số cây hoa đỏ 
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, có 2/3 số cây dị hợp tử về 2 cặp gen.
D. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở 
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, xác suất lấy được cây thuần chủng là 1/3.
Phương pháp giải: Bước 1: Biện luận kiểu gen của P

Bước 2: Tính tần số HVG

+ Tính 
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+ Tính f  khi biết ab
Bước 3: Tính tỉ lệ giao tử, xét các phương án.

Giải chi tiết:
P tự thụ tạo 4 loại kiểu hình → cây P dị hợp về 2 cặp gen.

Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng 
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 P dị hợp chéo (vì nếu dị hợp đều thì tỉ lệ 
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 thì 
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ab là giao tử hoán vị 
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A đúng, 
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B đúng, có 5 kiểu gen, các kiểu gen dị hợp quy định thân cao, hoa đỏ là: 
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C đúng, thân cao hoa đỏ chiếm 51%; cây thân cao hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen là: 
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 Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F1, số cây dị hợp tử về 2 cặp gen chiếm 0,34/0,51 = 2/3 

D sai, cây thân thấp hoa đỏ chiếm: 0,24; thân thấp hoa đỏ thuần chủng là: 
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→ Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở 
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, xác suất lấy được cây thuần chủng là 2/3.
Chọn D

Câu 34: Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định; kiểu gen có 2 loại alen trội A và B quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 loại alen trội A quy định hoa vàng, kiểu gen chỉ có 1 loại alen trội B quy định hoa hồng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng hình dạng quả do cặp gen D, ở quy định. Thế hệ P: Cây hoa đỏ, quả dài tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 56,25% cây hoa đỏ, quả dài: 18,75% cây hoa vàng, quả dài: 18,75% cây hoa hồng, quả ngắn : 6,25% cây hoa trắng, quả ngắn. Cho cây thế hệ p thụ phấn cho các cây khác nhau trong loài, đời con của mồi phép lai đều thu được 25% số cây hoa vàng, quả dài. Theo lý thuyết, có tối đa bao nhiêu phép lai phù hợp?
A. 6
B. 4
C. 7
D. 9
Phương pháp giải: Bước 1: Xét tỉ lệ từng tính trạng → quy luật di truyền

Bước 2: Biện luận kiểu gen của P

Giải chi tiết:
Tỉ lệ 
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: 9 đỏ: 6 vàng: 1 trắng; 3 dài:1 ngắn.

Nếu các gen PLĐL thì đời con sẽ có tỉ lệ kiểu hình (9:6:1)(3:1) ≠ đề bài → 1 trong 2 cặp gen quy định màu sắc liên kết với cặp Dd.

Giả sử cặp Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST.
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 xuất hiện trắng, ngắn → P dị hợp 2 cặp gen.

Đời 
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​ phân li tỉ lệ chung là 9:3:3:1 = (3:1)(3:1) → các gen không có HVG, kiểu gen của 
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Cho cây P lai với các cây khác, xuất hiện 25% hoa vàng, quả dài (A-bbD-) không thể là aaB-D- vì không có HVG)

Hoa vàng quả dài có kiểu gen A-bbD-

Ở F2 xuất hiện bb, mà cây P có kiểu gen Bb → cây đem lai với cây P phải có kiểu gen Bb hoặc bb.

Có 2 trường hợp có thể xảy ra:

+ 
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Có 1 phép lai: 
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Có 6 phép lai: 
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→ có 7 phép lai thỏa mãn.
Chọn C
Câu 35: Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, đời 
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 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa hồng :3 cây hoa vàng :1 cây hoa trắng. Nếu cho cây hoa đỏ p lần lượt lai với các cây hoa hồng ở 
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, thì ở mồi phép lai sẽ bắt gặp những tỉ lệ kiểu hình nào trong số các tỉ lệ kiểu hình sau đây ?
(1) 25% đỏ :75% hồng.
(2) 50% đỏ : 50% vàng.
(3) 50% hồng: 50% trắng
(4) 50% đỏ 50% hồng.
A. (4), (7)
B. (2), (3), (4), (8)
C. (1), (3), (5), (6)
D. (1), (2), (4), (7)
Phương pháp giải: Bước 1: Biện luận kiểu gen của P, xác định kiểu gen của cây hoa hồng F1.

Bước 2: Viết sơ đồ lai giữa cây hoa đỏ P với cây hoa hồng F​1.

Giải chi tiết:
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Các cây hoa hồng 
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Các tỉ lệ xuất hiện là (4), (7).
Chọn A

Câu 36: Ở ruồi giấm, gen A qui định mắt đỏ, gen a qui định mắt trắng; gen B qui định cánh xẻ và gen b qui định cánh thường. Phép lai giữa ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh xẻ với ruồi giấm đực mắt đỏ, cánh xẻ đã thu được 
[image: image163.wmf]1

F

 ruồi cái 100% mắt đỏ, cảnh xẻ; ruồi đực gồm có 40% đực mắt đỏ, cánh thường : 40% đực mắt trắng, cảnh xẻ : 10% đực mắt đỏ, cánh xẻ : 10% đực mắt trắng, cánh thường. Cho các phát biểu sau: 
I. Tần số hoán vị gen là 10%.
II. Kiểu gen P: 
[image: image164.wmf];
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III. Cặp tính trạng màu mắt và dạng cánh của ruồi giấm di truyền liên kết không hoàn toàn trên NST giới tính X.
IV. Khi cho ruồi cái p lai phân tích, thể hệ lại thu được tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới cái bằng tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực.
Số phát biểu có nội dung đúng là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Phương pháp giải: Bước 1: So sánh tỉ lệ kiểu hình 2 giới → Quy luật di truyền

Bước 2: Dựa vào tỉ lệ kiểu hình ở giới đực → Tần số HVG

Bước 3: Viết sơ đồ lai và xét các phát biểu.

Giải chi tiết:
A đỏ > a trắng: B xẻ > b thường

P cái xẻ, đỏ × đực đỏ, xẻ

F1:

Ruồi cái: 100% mắt đỏ, cánh xẻ;

Ruồi đực: 40% đực mắt đỏ, cánh thường :40% đực mắt trắng, cánh xẻ : 10% đực mắt đỏ, cánh xẻ : 10% đực mắt trắng, cánh thường.

→ 2 gen quy định 2 tính trạng này nằm trên cùng 1 NST giới tính X (do ở đực F1 phân ly kiểu hình theo tần số hoán vị - vì đực ở ruồi giấm không có hoán vị gen)

I sai. Con đực có 10% đực mắt đỏ, cánh xẻ: 
[image: image165.wmf]=®=
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→ Tần số HVG = 2 × giao tử hoán vị = 20%.

→  Kiểu gen của P: 
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 II đúng.
III đúng.
IV đúng, 
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Khi cho ruồi cái P lai phân tích, thế hệ lai thu được tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới cái bằng tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực

Có 3 nội dung đúng: II, III, IV.

Chọn C

Câu 37: Cho sơ đồ phả hệ sau đây về sự di truyền của một bệnh M và bệnh máu khó đông ở người. Biết rằng đối với tính trạng bệnh M, tỉ lệ người mang gen gây bệnh trong số những người bình thường trong quần thể là 1/9. Quần thể người này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về tính trạng máu khó đông với tỉ lệ người mắc bệnh máu khó đông ở nam giới là 1/10
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Xét các dự đoán sau:
I. Có thể có tối đa 7 người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp trội về tính trạng bệnh M.
II. Có 7 người trong phả hệ trên xác định được chính xác kiểu gen về bệnh máu khó đông.
III. Xác suất cặp vợ chồng thứ 12 - 13 sinh 1 đứa con trai đầu lòng không bị bệnh nào trong cả 2 bệnh trên là 35,8%
IV. Khả năng người con gái số 9 mang kiểu gen dị hợp về cả hai tình trạng là 6,06%.
Số dự đoán đúng là:
A. 2
B. 4 
C. 1.
D. 3
Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Ta thấy người cặp vợ chồng 3 ×4 sinh con gái bị bệnh M → gen gây bệnh là gen lặn nằm trên NST thường.

Quy ước gen

A- không bị bệnh M; a- bị bệnh M

B- không bị máu khó đông; b- bị máu khó đông

Xét các phát biểu:

I sai, có 8 người có thể xác định được kiểu gen về bệnh máu khó đông

II, số người có thể có kiểu gen đồng hợp trội về bệnh M là: (1), (7),(8),(9),(13),(11),(12) → II đúng
III, xét bên người chồng (13)

- Người (8) có kiểu gen 
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- Người (9) có kiểu gen 
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 (vì có em gái bị bệnh M → Bố mẹ cô ta có kiểu gen 
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Cặp vợ chồng 
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người (13) có kiểu gen 
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Xét bên người vợ (12)

- Về bệnh M

+ Người mẹ (6) có kiểu gen Aa(do có mẹ bị bệnh M); người bố có kiểu gen 
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Cặp vợ chồng 
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 người (12) có kiểu gen 
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- Về bệnh máu khó đông, cô ta có anh trai (5) bị máu khó đông nên bố mẹ cô ta có kiểu gen 
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Cặp vợ chồng 
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- Xét bệnh M:

Xs họ sinh con không bị bệnh là 
[image: image180.wmf]191813539
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- Xét bệnh máu khó đông: xs họ sinh con trai không bị bệnh là 
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→ XS họ sinh con trai không bị 2 bệnh 35,8% → III đúng.
IV. người số (9) có kiểu gen về bênh M là 
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Xét bệnh máu khó đông:

- Bố cô ta (3) có kiểu gen 
[image: image183.wmf]B
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Do quần thể đang cân bằng di truyền nên Xa ở giới cái = tần số alen Xa ở giới đực = 1/10 =0,1

Vậy cấu trúc di truyền về bệnh này ở giới cái được tính theo công thức định luật Hacdi – Vanbec
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Cặp vợ chồng 
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xs người (9) có kiểu gen dị hợp là : 2/11 ×1/2 = 1/11

Xs người  (9) có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen là 1/11 ×2/3 =6,06% →IV đúng
Chọn D

Câu 38: Tính theo lý thuyết trong quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen , cứ 1000 tế ad
bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì có 540 tế bào không xảy ra hoán vị gen. Trong quá trình phát sinh giao tử cái không thấy hiện tượng hoán vị gen xảy ra. Nếu đem lai hai cơ thể đực và cái có kiểu gen như trên thì tỉ lệ kiểu hình tương ứng với các gen A và d là bao nhiêu? Biết không có đột biến mới phát sinh, mỗi gen quy định một tính trạng, tình trạng trội lặn hoàn toàn.
A. 5,75%. 
B. 10,1775%    
C. 0%. 
D. 19,25%
Phương pháp giải: Bước 1: Tính tần số HVG = 1/2 tỉ lệ tế bào có HVG
Bước 2: Viết sơ đồ lai

Giải chi tiết:
Tần số HVG là: 
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Khi đem lai hai cơ thể đực và cái có kiểu gen như trên (cơ thể cái không có HVG) 
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Chọn C

Câu 39: Ở một loài có cặp nhiễm sắc thể giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XY; tính trạng màu sắc thân do hai cặp gen phân li độc lập quy định. Cho con cái thân đen thuần chủng giao phối với con đực thân trắng thuần chủng (P), thu được F1 có 100% cá thể thân đen. Cho con đực F1 lai với con cái có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 con đực cánh trắng: 1 con cái cánh đen : 1 Con cái cánh trắng. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. 
Tình trạng màu sắc thân di truyền theo quy luật tương tác bổ sung và liên kết giới tính.
II. Trong số con đực ở F2, số con thân đen chiếm tỉ lệ là 3/4
III. Trong số con cánh trắng ở F2, số con đực chiếm tỉ lệ là 5/7.
IV. Trong số con cánh đen ở F2, số con cái chiếm tỉ lệ là 2/3.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Phương pháp giải: Bước 1: Xét tỉ lệ kiểu hình → tìm quy luật di truyền chi phối, quy ước gen.

Bước 2: Viết sơ đồ lai

Bước 3: Xét các phát biểu

Giải chi tiết:
F1 toàn cánh đen.

Fa có tỷ lệ kiểu hình 3 trắng :1 đen → tính trạng tương tác theo kiểu tương tác bổ sung:
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Tỉ lệ kiểu hình ở 2 giới khác nhau → 1 trong 2 gen quy định màu cánh nằm trên NST giới tính X


[image: image191.wmf]::

´®

BBbBbB

PAAXXaaXYAaXXAaXY



[image: image192.wmf](

)

(

)

:::

´®®

BbbBbb

a

AaXYaaXXFAaaaXXXY

 2 con đực cánh trắng : 1 con cái cánh đen : 1 con cái cánh trắng

Cho 
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Xét các phát biểu:

I đúng
II sai, số con đực là 1/2;số con đực cánh trắng: số con đực cánh đen: 
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III đúng, số con cánh trắng ở 
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; số con đực cánh trắng: 
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tỷ lệ này là 5/7

IV đúng, số con cánh đen ở 
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; số con cái cánh đen: 
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tỷ lệ này là 2/3.
Chọn C

Câu 40: Một quần thể của một loài động vật, xét một locut gen có hai alen A và a. Ở thế hệ xuất phát (P), giới cái có thành phần kiểu gen là 0,6AA: 0,2 Aa : 0,2aa. Các cá thể cái này giao phối ngẫu nhiên với các cá thể đực trong quần thể. Khi quần thể đạt tới trạng thái cân bằng thì thành phần kiểu gen trong quần thể là 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa. Biết rằng, tỉ lệ đực cái trong quần thể là 1:1. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Ở thế hệ (P), cấu trúc di truyền ở giới đực có thể là 0,8 AA: 0,2 Aa.
B. Ở F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 3%.
C. Ở thế hệ (P), tần số alen a ở giới đực chiếm tỉ lệ 10%.
D. Ở F1, số cá thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 14%.
Phương pháp giải: Bước 1: Tính tần số alen ở giới cái, quần thể khi cân bằng di truyền.
Bước 2: Tính tần số alen ở giới đực (tần số alen của quần thể bằng trung bình cộng tần số alen 2 giới)

Bước 3: Tìm cấu trúc ở F1 → Xét các phát biểu.

Giải chi tiết:
Tần số alen ở giới cái: 
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Khi quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc 
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Do tỉ lệ giới tính là 1:1

Ta có: tần số alen chung 
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A đúng.
B đúng.
C đúng.
D sai, ở F1: Aa = 34%.
Chọn D
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